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                                                                   TÓM TẮT

Bài viết tham luận này đề cập đến công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc chuyển giao khoa học công nghệ trong thực tế của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường đại học. Bài tham luận này cho thấy đa số các giảng viên đều ý thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường đại học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, công tác nghiên cứu khoa và chuyển giao công nghệ chưa thực sự được các giảng viên chú trọng. Bên cạnh đó, cũng đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tế.

                                                                     SUMMARY
The paper refers to the task to carrying out scientific research and implicating of research results in the transfer of science and technology in practice by lecturers of university to improve the teaching quality. The paper shows that the majority of lecturers are aware of the importance of scientific research to improving teaching quality at the university. However, for various reasons, this task has not really been the center of attention of the lecturers. Besides, the paper also suggests some practical solutions to encourage and accelerate scientific research and implicate of research results in the transfer of science and technology in practice by lecturers of university.
1. Đặt vấn đề

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, nền giáo dục của quốc gia cũng phải có những chuyển mình để tìm ra con đường phát triển cho cả tương lai dân tộc. Trong đó, giảng viên các trường đại học đóng vai trò tiên phong. Giảng viên đại học là ai? Tại sao họ là những người đóng vai trò trọng tâm cho sự chuyển mình của đất nước? Theo Vũ Thế Dũng (2009), ở các trường đại học lớn của các quốc gia phát triển, giảng viên đại học được định nghĩa là người có ba chức năng chính: (1) Nhà giáo, (2) Nhà khoa học, và (3) Nhà cung ứng dịch vụ cho cộng đồng. Trong đó, với chức năng là nhà khoa học, giảng viên phải thực hiện chức năng giải thích và dự báo các vấn đề của tự nhiên và xã hội mà loài người và khoa học chưa có lời giải. Nghiên cứu khoa học, tìm cách ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về thực tiễn đời sống và công bố các kết quả nghiên cứu cho cộng đồng.  Các kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín chính là thước đo chất lượng có ý nghĩa nhất đối với một công trình nghiên cứu. Chỉ khi được công bố rộng rãi và đi vào ứng dụng, nhà khoa học mới hoàn thành sứ mệnh xã hội của mình. 
2. Hiện trạng nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghiên cứu khoa học của giảng viên trong các trường đại học
Theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28-11-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên của các trường đại học thì đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm của trường đại học. Trong đó, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi giảng viên đại học, nghiên cứu khoa học của giảng viên có vai trò rất quan trọng trong thang điểm đánh giá uy tín giữa các trường đại học. Có thể khẳng định rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của trường với xã hội. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chính là việc thực hiện các đề tài/dự án cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước; các hợp đồng kinh tế chuyển giao công nghệ thì không phải bất cứ giảng viên nào cũng có thể làm được. Bởi vậy, các công trình nghiên cứu khoa học phải là sản phẩm của quá trình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, được phát huy vào thời điểm thích hợp để tạo ra các sản phẩm trí tuệ, thỏa mãn cơ bản ba yêu cầu: tính mới, tính khoa học và tính thực tiễn. Còn lĩnh vực chuyển giao công nghệ thì rất cần bí quyết, cho dù yêu cầu về tính khoa học và tính mới mẻ có thể không cao. 

Theo số liệu báo cáo của 34 trường đại học, từ năm 2006 đến 2009, có 248 đề tài cấp Nhà nước được thực hiện với tổng kinh phí 136.063,3 triệu đồng. Tổng số đề tài và nhiệm vụ cấp bộ là 1.823 với số lượng kinh phí thực hiện là 185.832,5 triệu đồng, tổng số đề tài cấp trường là 5.505 với số lượng kinh phí thực hiện là 53.317 triệu đồng. Trong đó, khối kỹ thuật công nghệ có số lượng cấp đề tài cấp Nhà nước nhiều nhất, còn khối nông-lâm-ngư-y có kinh phí nghiên cứu từ nhà nước ít nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tưu đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các trường đại học vẫn còn một số hạn chế. Số lượng giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học còn thấp, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được gắn kết chặt chẽ với đào tạo, hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống chưa được đẩy mạnh; đóng góp của các trường đai học và tăng trưởng kinh tế còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò, vị trí của các trường (Thời báo tài chính, 2010). 
Theo báo cáo của phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, trường Đại Học An Giang năm 2011, tình hình nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên trong giai đoạn 2006-2010  như sau:
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Hình 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường từ năm 2006 - 2011

(Nguồn: Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, trường Đại Học An Giang, năm 2011)

Số liệu từ hình 1 cho thấy, tình hình nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên có độ biến động rất lớn. Trong đó, số lượng các giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường từ năm 2006 - 2011 là rất thấp, tổng số đề tài đăng ký cấp trường trong 5 năm qua là 127 đề tài. Năm 2007 - 2009 là hai năm có số đề tài cấp trường cao nhất trong giai đoạn này là 33 đề tài/năm. Còn năm 2010 - 2011 chưa đến 10 đề tài nghiên cứu cấp trường được đăng ký. Số liệu báo cáo cũng cho thấy rằng từ năm 2006-2009, tổng số đề tài đăng ký là 96 đề tài nhưng lại không có đề tài nào được chuyển giao. Trong năm 2009 - 2010, mặc dầu số lượng đề tài cấp trường được đăng ký là 24 đề tài nhưng có đến 18 đề tài đã được chuyển giao, chiếm 75% tổng số đề tài đăng ký ban đầu. Đây cũng là sự khởi sắc cho tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giai công nghệ của giảng viên trong trường. Tuy nhiên, đến năm 2010 - 2011 tình hình nghiên cứu khoa học của các giảng viên giảm xuống rất nhiều, chỉ có 7 đề tài cấp trường được đăng ký. 
Mặc dầu nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của giảng viên đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đảng, Nhà nước đã quan tâm góp phần tạo ra cơ chế, động lực khuyến khích các nhà giáo trong nghiên cứu khoa học (Giáo dục và Thời đại, 2011). Tuy nhiên, trên thực tế số lượng các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học lại rất thấp. Đã có nhiều phân tích về tình trạng yếu kém trong nghiên cứu của khoa học của giảng viên từ việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học của các giảng viên đến môi trường phục vụ cho nghiên cứu. Nguyễn Thúy Nga (2005) cho rằng, từ nhiều năm qua, mặc dù nguồn đề tài không thiếu nhưng vẫn xảy ra tình trạng giảng viên ngại đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học vì nhiều lý do. Lý do chính là thiếu thời gian do khối lượng giảng dạy quá nhiều, công việc giảng dạy đã đủ 'mệt', còn các lý do khác thì khá nhiều và đa dạng. Do đó, không mấy khó khăn để nhận ra rằng chất lượng bài giảng của các giảng viên này còn khá khiêm tốn, thiếu sinh động và thường xa rời thực tế. 
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) ở nhiều trường đại học còn nghèo nàn. Kinh phí ít, thiếu cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ. Một số chính sách, đặc biệt là cơ chế tài chính chưa phù hợp để thực hiện đề tài khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Việt Nam chưa đồng đều, thiếu chuyên gia giỏi đầu ngành trong nhiều lĩnh vực và đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu có tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, nước ta cũng chưa có một viện, trường, trung tâm nghiên cứu nào đạt đẳng cấp quốc tế hoặc khu vực. Chính vì thế, năm 2006, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn lại cho ngân sách Nhà nước 321 tỉ đồng vì không phân phối hết cho các đề án nghiên cứu; năm 2007, con số được hoàn trả là 125 tỉ đồng (Hồng Hạnh, 2010) 
Theo Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Học viện Quản lý giáo dục (2011), nguyên nhân để các giảng viên chưa coi việc NCKH là nhiệm vụ hàng đầu là do chính cách quản lý NCKH bằng hình thức và máy móc, bằng sự phân chia kinh phí hay đăng ký trước đề tài đã làm tiêu tan nhiệt tình của các nhà khoa học chân chính, tạo kẽ hở cho sự tiêu cực và tham nhũng khoa học nảy sinh. Ngoài ra, tình trạng các hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học không cùng chuyên môn vẫn còn tồn tại ở nhiều hội đồng khoa học của các trường. Điều này đã làm cho các nhà nghiên cứu ngay từ bước đầu đã phải đương đầu với hội đồng phản biện không am hiểu về lĩnh vực chuyên môn mình nghiên cứu, làm giảm động cơ và nhiệt tình của họ, nhất là những giảng viên trẻ. Còn theo Ông Bùi Văn Huấn – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2011) cũng cho rằng điểm mạnh về nghiên cứu khoa học của các giảng viên trẻ chính là họ đang trong độ tuổi sung sức; có mong muốn và có khả năng cập nhật, khám phá tri thức mới, có tham vọng lớn; năng động và không ngại lăn lộn với thực tế sản xuất. Nhiều cán bộ trẻ vừa mới trải qua giai đoạn làm nghiên cứu sinh, nên có khả năng làm việc với cường độ cao, tiếp cận được với kiến thức mới nhất và đều mong muốn tiếp tục nghiên cứu phát triển, hoàn thiện vấn đề đang nghiên cứu. Tuy nhiên, cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu đến thực hiện đề tài.  Do đó, dễ gặp khó khăn trong khi bảo vệ đề cương, bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình và đặc biệt là vấn đề giải ngân đề tài. Bên cạnh đó, thu nhập của cán bộ giảng dạy trẻ còn rất thấp, chưa đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu nên một bộ phận cán bộ giảng dạy trẻ, bên cạnh hoạt động chuyên môn còn phải làm thêm để có thêm thu nhập nên chưa quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, theo Bùi Văn Miên – Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chỉ được nhận cao nhất  là 1 triệu đồng./tháng, thường chỉ từ 400-500.000 đồng/tháng. (Giáo dục và Thời đại, 2011)
Ngoài ra, các "thủ tục" trong nghiên cứu khoa học cũng là một trong những nguyên nhân kiềm hãm động lực nghiên cứu của các giảng viên. Theo Bùi Văn Miên (Giáo dục và Thời đại, 2011), từ lúc viết đề cương, thuyết minh nghiên cứu đến được duyệt đã là gian nan. Khi đề cương đã được duyệt thì còn gian nan hơn, vì còn phải chờ đợi thời gian nghiên cứu hồ sơ, và cũng phải sửa đi sửa lại “theo yêu cầu” của kho bạc với bảng nghiên cứu thuyết minh đã có. Khi đã có tiền thì thực hiện thường qua 2,3 nơi kiểm duyệt đã mất hơn nửa năm. Và vừa nhận tiền xong thì lại chuẩn bị đến thời gian thanh quyết toán. Người nghiên cứu vừa phải đầu tư vào nghiên cứu lại phải tốn rất nhiều thời gian để làm thủ tục tài chính cho dự án nghiên cứu. Chính vì thế, đã có nhiều đề tài đã báo cáo nghiệm thu nhưng chủ nhiệm đề tài lại ngán ngẩm với thủ tục cuối cùng là hoàn tất các thủ tục tài chính. Bởi vậy, chỉ những giảng viên có điều kiện và định hướng giảng viên chính, làm hồ sơ, PGS, GS thì còm “ham” nghiên cứu khoa học. 

Ngoài ra, Ông Lê Minh Tiến, ĐH Mở TP.HCM (2010) cho rằng nguồn thu nhập chính yếu của các giảng viên đại học hiện nay đến từ việc giảng dạy; trong khi NCKH tốn nhiều thời gian, công sức nhưng thu nhập lại ít ỏi. Nhiều giảng viên đã dạy vượt quá số giờ quy định, với mục đích để tăng thêm thu nhập. Trên thực tế, giảng viên thích đi dạy hơn, vì vừa có thêm phụ thu, vừa không phải suy nghĩ phức tạp, không phải lo thủ tục, đặc biệt  là thanh quyết toán, khỏi phải lo mượn phòng thí nghiệm, mướn người thực hiện. Tất cả những nguyên nhân này dẫn đến tình trạng thiếu các nhà khoa học hàng đầu để dẫn dắt khoa học VN. 
Ông Nguyễn Văn Quân (2011) cho rằng phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải có “chợ đầu ra”các đề tài nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp, phải thừa nhận hiện nay, nhiều công trình nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành lại “đắp chiếu” trong trường, vì chẳng biết ứng dụng vào đâu, nguyên nhân không nên coi nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính phong trào và không nên chỉ coi giảng dạy là nhiệm vụ quan trọng nhất mà cần có các biện pháp tăng cường các hoạt động khoa học khác. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa tạo được sự tham gia của nhiều giảng viên trong trường, trường tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước. Không những thế, nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa có sự gắn kết với đào tạo. Chuyển giao công nghệ chưa đẩy mạnh. Đóng góp của nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường chưa được cải thiện. Điều quan trọng, cần phải có người có chuyên môn đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và trường cũng chưa có chế tài để xử lý những cán bộ giảng viên không tham gia nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, còn có nhiều khó khăn về cơ chế tài chính, thủ tục thanh toán rườn rà, phức tạp, làm có một số giảng viên ngại nghiên cứu, cần có cơ chế thanh toán mềm dẻo hơn.
3. Giải pháp nâng cao nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

Để tạo động lực thu hút giảng viên các trường tham gia nghiên cứu khoa học và có những đề tài đạt kết quả tốt, có ý nghĩa ứng dụng vào thực tiễn cao, bài viết này đưa ra các giải pháp sau:
3.1. Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh
· Phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học; phải gắn kết giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học. Từ đó, đề ra kế hoạch nghiên cứu kết hợp với công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên sau đại học; tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ càng ngày, càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

· Gắn kết giảng viên của trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với Sở ban ngành, các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng kết quả sản phẩm đề tài. Hằng năm, nhà trường, các Sở và cơ quan ban ngành có liên quan phải tạo điều kiện cho các giảng viên gặp gỡ và trao đổi các với các doanh nghiệp về nhu cầu về đặt hàng các đề tài, để khi kết quả nghiên cứu khoa học thì ứng dụng liền trong sản xuất và đời sống.

· Cần phải có người đầu ngành chuyên môn về nghiên cứu khoa học để tư vấn và hỗ trợ cho các giảng viên để khơi dậy và kích động niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học của các giảng viên.

· Tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học đề xuất, và đăng ký đề tài các cấp. Đồng thời xây dựng và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) để hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong việc cung cấp thông tin về các đề tài KH&CN, về các chuyên gia đầu ngành, về quản lý các đề tài KH&CN.
· Công khai hóa các chương trình nghiên cứu các cấp, tạo điều kiện để giảng viên có thể tiếp cận đến các đề tài nghiên cứu trong các chương trình này, lựa chọn và tham gia nghiên cứu. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN các cấp trên cơ sở cạnh tranh và công bằng nhằm thu hút các nhà khoa học có khả năng, có tâm huyết với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lựa chọn được các tổ chức và cá nhân có đủ trình độ, năng lực và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao.

· Hình thành và xây dựng nhóm, các tập thể KH&CN mạnh theo các hướng để đề xuất xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển GD&ĐT, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng đưa nhanh các kết quả nghiên cứu và phổ biến tri thức, công nghệ mới vào sản xuất phục vụ phát triển các doanh nghiệp và địa phương.
· Tổ chức các buổi hội thảo, học thuật về nghiên cứu khoa học để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong nghiên cứu khoa học của các giảng viên 

3.2. Đổi mới công tác tài chính cho hoạt động KH&CN
· Tăng cường đầu tư kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách.
· Tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.
· Tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của nghiên cứu như tham gia, tổ chức hội nghị, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. 

· Xây dựng cơ chế đồng tài trợ của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với các trường đại học để thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp đồng cung cấp quy trình công nghệ mới.
· Đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng khoán chi.
3.3. Khen thưởng và vinh danh các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN
· Xây dựng chính sách khen thưởng và vinh danh các nhà khoa học, các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.
· Xây dựng chính sách đãi ngộ, ưu đãi và khuyến khích các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài hợp tác với các nhà khoa học, các giảng viên của các trường đại học trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
· Xây dựng định mức khen thưởng theo tỷ lệ % hợp lý của số tiền làm lợi khi chuyển giao công nghệ (phạm vi, qui mô chuyển giao công nghệ càng lớn thì tiền thưởng tăng theo).
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